[image: Ảnh có chứa văn bản, số, tài liệu, thực đơn

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, thực đơn, số, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]

image1.png
Phu lyc IT1
MUC HUONG TRQ CAP UU PAI HANG THANG
POI VOI THUONG BINH LOAI B
(Kem theo Nghi dinh s6 55/2023/NP-CP
ngay 21 thang 7 ndm 2023 cia Chinh phu)

Pon vi tinh: dong

STT ténTtﬁfqng Mf:ahclg;ng STT t(:)nl;)l,l:fqng Mg%lzlg(:)ng
co thée : co the *
1 21% 1.144.000 21 41% 2.222.000
2 22% 1.198.000 22 42% 2.276.000
3 23% 1.249.000 23 43% 2.331.000
4 24% 1.306.000 24 44% 2.383.000
5 25% 1.362.000 25 45% 2.435.000
6 26% 1.413.000 26 46% 2.490.000
7 27% 1.467.000 27 47% 2.538.000
8 28% 1.518.000 28 48% 2.594.000
9 29% 1.575.000 29 49% 2.647.000
10 30% 1.629.000 | 30 50% 2.702.000
11 31% 1.680.000 | 31 S1% 2.757.000
12 32% 1.736.000 | 32 52% 2.807.000
13 33% 1.791.000 | 33 53% 2.864.000
14 34% 1.846.000 | 34 54% 2.918.000
15 35% 1.899.000 | 35 55% 3.023.000
16 36% 1.950.000 | 36 56% 3.076.000
17 37% 2.004.000 | 37 7% 3.134.000
18 38% 2.060.000 | 38 58% 3.188.000
19 39% 2.114000 = 39 59% 3.239.000
20 40% 2.166.000 | 40 60% 3.293.000
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STT ténTt)lllzf(;‘ng Mgc()‘llctg(:ng STT t(K)nTt)l;:rg(;ng M:ll’ﬁco‘hclg(’;’ng
co thé i co thé :
41 61% 3.348.000 61 81% 4.425.000
42 62% 3.401.000 62 82% 4.481.000
43 63% 3.457.000 63 83% 4.531.000
44 64% 3.508.000 64 84% 4.587.000
45 65% 3.563.000 65 85% 4.645.000
46 66% 3.619.000 66 86% 4.695.000
47 67% 3.672.000 67 87% 4.750.000
48 68% 3.723.000 68 88% 4.802.000
49 69% 3.776.000 69 89% 4.859.000
50 70% 3.832.000 70 90% 4.910.000
51 71% 3.889.000 71 91% 4.964.000
52 72% 3.940.000 72 92% 5.019.000
53 73% 3.995.000 73 93% 5.073.000
54 74% 4.048.000 74 94% 5.129.000
55 75% 4.105.000 75 95% 5.181.000
56 76% 4.157.000 76 96% 5.235.000
57 77% 4.209.000 77 97% 5.287.000
58 78% 4.261.000 78 98% 5.340.000
59 79% 4.318.000 79 99% 5.396.000
60 80% 4.374.000 80 100% 5.451.000





